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PHẦN CHUNG 
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Mặc dù hoạt động hóa học mạnh nhưng tại sao các kim loại Na, K, Ca, Ba không thể đẩy kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối? 
A. Vì chúng ngay lập tức bay hơi khi cho vào nước.	
B. Vì chúng tác dụng với nước trước tạo ra base.
C. Vì chúng ngay lập tức bị phân hủy khi tiếp xúc với nước.
D.Vì chúng không liên kết được với các gốc acid trong muối
Câu 2. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây ?
A. FeSO4.		
B. AgNO3.		
C. KNO3.		
D. HCl loãng
Câu 3. Vì sao đồ bằng aluminium thường bền trong không khí? 
A. Vì khí oxygen có tính ăn mòn cao, làm thay đổi tính chất vật lí của aluminium.	
B. Vì aluminium tác dụng với khí oxygen trong không khí tạo lớp màng oxide bền vững.
C. Vì trong không khí có acid, làm aluminium  chuyển thành muối.	
D. Vì hàm lượng aluminium trong đồ dùng ít nên khó bị ăn mòn.
Câu 4. Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh  copper Cu vào dung dịch H2SO4 loãng?
A. Thanh copper tan dần, khí không màu thoát ra. 
B. Thanh copper tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam. 
C. Không hiện tượng.
D. Có kết tủa trắng.                          
Câu 5.  Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon ?
A. C2H2, C2H4, CH4.
B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Br.
D. C2H6O, C3H8, C2H2.





PHẦN RIÊNG 
Câu I. (3đ)  Hãy giải thích vì sao và viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?
	a) Khi bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào thì bếp sẽ tắt còn nếu rắc một chút nước vào thì bếp than bùng cháy mạnh hơn.
	b) Vôi sống khi mới nung tan trong nước, còn vôi sống để lâu trong không khí thì không tan được trong nước.
	c) Vỏ trứng gà sủi bọt khi ngâm trong dung dịch axit clohiđric.
Câu II. (3đ) Từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên là natri clorua NaCl, quặng pirit FeS2 và nước. Không dùng thêm hóa chất (dụng cụ và xúc tác coi như có đủ). Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có) tạo thành 6 muối trung hòa khác nhau: FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Na2SO4, Na2SO3
Câu III. (5đ) 
Câu 1: (3đ) Hỗn hợp khí X gồm: CO, CO2, N2, H2 khí hiđro clorua, hơi nước. Hãy tách riêng biệt CO2 và N2 từ hỗn hợp khí X. Viết các phương trình hóa học.
Câu 2 (2đ) Nước muối sinh lý là dung dịch NaCl 0,9%. Nước muối sinh lý được dùng để súc miệng (ngừa và chữa viêm họng, bệnh răng miệng), rửa vết thương, nhỏ mắt, nhỏ mũi, làm dịch truyền,… Tuy nhiên nước muối sinh lý tự pha ở gia đình chỉ nên dùng súc miệng, rửa vết thương nhẹ chứ không nên nhỏ mắt, thay thế dịch truyền.
	Hãy trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch nước muối sinh lý từ nước cất và dung dịch NaCl 3%.
Câu IV (2đ) 
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2  (dư) tạo ra 35,46 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 23,22 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Tìm công thức phân tử của X.
Câu V.(4đ) 
Cho 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại A, B liên tiếp thuộc nhóm II trong bảng tuần hoàn tan hết trong dung dịch HCl dư thì thu được V1 lít khí (đktc). Hấp thụ hết khí sinh ra bằng 250 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 14,8 gam muối khan. Tìm CTHH của 2 muối cacbonat và tính V.

( Cho biết: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Cl = 35,5, Ca = 40, Ba = 137)



















HƯỚNG DẪN CHẤM


PHẦN CHUNG 
Câu 1: B
Câu 2: B
Câu 3: B
Câu 4: C
Câu 5: A
PHẦN RIÊNG 
Câu I. (3đ)  Hãy giải thích vì sao và viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?
	a) Khi bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào thì bếp sẽ tắt còn nếu rắc một chút nước vào thì bếp than bùng cháy mạnh hơn.
	b) Vôi sống khi mới nung tan trong nước, còn vôi sống để lâu trong không khí thì không tan được trong nước.
	c) Vỏ trứng gà sủi bọt khi ngâm trong dung dịch axit clohiđric.
Phân tích và hướng dẫn
	a) Than cháy được là do cacbon tác dụng với khí O2 (không khí).
			C  +  O2    CO2
	Nếu đổ nước nhiều vào thì nhiệt độ giảm mạnh, than thấm nước (cách ly với khí oxi) nên phản ứng không được duy trì. Do đó bếp than sẽ tắt.
	Nếu rắc một chút nước, thì lượng nước nhỏ này chuyển thành hơi. Lúc này cacbon thể hiện tính khử mạnh nên xảy ra phản ứng:
 			C (nóng đỏ)  +  H2O (hơi)    CO  +  H2
	Các khí CO, H2 đều là các chất khí cháy rất dễ dàng. Vì vậy làm cho bếp than bùng cháy mạnh hơn.
			2CO  +  O2    2CO2
			2H2  +  O2    2H2O (hơi)
	b) Vôi sống mới được nung từ đá vôi là CaO tan được trong nước
			CaO  +  H2O    Ca(OH)2
	Nếu vôi sống để lâu trong không khí thì sẽ hóa hợp với CO2 (trong không khí) chuyển thành CaCO3 nên không tan trong nước.
			CaO  +  CO2    CaCO3
	c) Vỏ trứng gà có thành phần chính là CaCO3. Khi cho vỏ trứng vào dung dịch HCl thì xảy ra phản ứng, giải phóng CO2 làm cho vỏ trứng sủi bọt.
			CaCO3  +  2HCl    CaCl2  +  CO2  +  H2O

Câu II. (3đ) Từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên là natri clorua NaCl, quặng pirit FeS2 và nước. Không dùng thêm hóa chất (dụng cụ và xúc tác coi như có đủ). Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có) tạo thành 6 muối trung hòa khác nhau: FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Na2SO4, Na2SO3
Phân tích và hướng dẫn
	Có thể tạo ra 6 muối trung hòa: FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Na2SO4, Na2SO3.
			2NaCl  +  2H2O   2NaOH + Cl2 + H2
			4FeS2  +  11O2    2Fe2O3  +  8SO2
- Điều chế muối Na2SO3
			SO2  +  2NaOH    Na2SO3  +  H2O
- Điều chế muối Na2SO4
			2SO2  +  O2   2SO3
			SO3  +  2NaOH    Na2SO4  +  H2O
- Điều chế muối Fe2(SO4)3
			SO3  +  H2O    H2SO4
			Fe2O3  +  3H2SO4    Fe2(SO4)3  +  3H2O
- Điều chế muối FeSO4
			Fe2O3  +  3H2    2Fe  +  3H2O
			Fe  +  H2SO4    FeSO4  +  H2
- Điều chế muối FeCl3
			2Fe  +  3Cl2    2FeCl3
- Điều chế muối FeCl2
			H2  +  Cl2    2HCl
			Fe  +  2HCl    FeCl2  +  H2
Câu III. (5đ) 
Câu 1: (3đ) Hỗn hợp khí X gồm: CO, CO2, N2, H2, khí hiđro clorua, hơi nước. Hãy tách riêng biệt CO2 và N2 từ hỗn hợp khí X. Viết các phương trình hóa học.
Phân tích và hướng dẫn
	- Sơ đồ tách:

	- Phương trình hóa học:
				Ca(OH)2  +  CO2    CaCO3  +  H2O
				Ca(OH)2  +  2HCl    CaCl2  +  2H2O
				CaCO3  +  2HCl    CaCl2  +  CO2  +  H2O
				CO  +  CuO    Cu  +  CO2
				H2  +  CuO    Cu  +  H2O
				Ca(OH)2  +  CO2    CaCO3  +  H2O
Câu 2 (2đ) Nước muối sinh lý là dung dịch NaCl 0,9%. Nước muối sinh lý được dùng để súc miệng (ngừa và chữa viêm họng, bệnh răng miệng), rửa vết thương, nhỏ mắt, nhỏ mũi, làm dịch truyền,… Tuy nhiên nước muối sinh lý tự pha ở gia đình chỉ nên dùng súc miệng, rửa vết thương nhẹ chứ không nên nhỏ mắt, thay thế dịch truyền.
	Hãy trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch nước muối sinh lý từ nước cất và dung dịch NaCl 3%.
Phân tích và hướng dẫn
	Khối lượng NaCl có trong 500 gam dung dịch NaCl 0,9% là:
		 
	Khối lượng dung dịch NaCl 3% cần lấy là:
		
	Khối lượng nước cất cần lấy là: 500 – 150 = 350 gam.
* Cách pha chế:
	- Cân lấy 150 gam dung dịch NaCl 3% cho vào cốc đủ lớn.
	- Cân lấy 350 gam nước cất (hoặc đong lấy 350 ml) rồi cho tiếp vào cốc.
	- Khuấy đều cho tan.
Câu IV (2đ) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2  (dư) tạo ra 35,46 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 23,22 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Tìm công thức phân tử của X.
Phân tích và hướng dẫn


Vì nên hiđrocacbon là ankan

                                        0,18           0,24

Câu V.(4đ) Cho 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại A, B liên tiếp thuộc nhóm II trong bảng tuần hoàn tan hết trong dung dịch HCl dư thì thu được V1 lít khí (đkc). Hấp thụ hết khí sinh ra bằng 250 mL dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 14,8 gam muối khan. Tìm CTHH của 2 muối cacbonat và tính V. ( Cho biết: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5)


Hướng dẫn
	Đặt công thức trung bình của 2 muối: 
		   +   2HCl       +   CO2   +   H2O   (1)
	Giả sử phản ứng CO2 với NaOH tạo 2 muối:
		CO2   +   2NaOH      Na2CO3   +   H2O  	(2)
		CO2   +   2NaOH      NaHCO3      		(3)
	Bảo toàn số mol Na, và bảo toàn khối lượng, ta có:
	(giả thiết đúng)
	(lít)
	Theo (1) (g/mol)
	kim loại = 38,7  MA < 38,7 < MB
	Vì 2 kim loại liên tiếp nên  MA = 24 (Mg); MB = 40 (Ca)
	Vậy CTHH của 2 muối: MgCO3 và CaCO3
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